
Tuần 19 (Từ ngày 16/01 đến ngày 27/01/2023) Lớp 4A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

Hai 

16/01 

 

 

Sáng 

     1 38 Tập đọc Chuyện cổ tích về loài người BGĐT, BP 

2 19 Âm nhạc Tiết 1: Học hát: bài Chúc mừng  

3 93 Toán Hình bình hành BGĐT, BN 

4 38 Tập làm văn LTXD mở bài trong bài văn MT đồ vật BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 38 TATC Unit 15: What time is it?  

6 19 Địa lí Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ BGĐT, BP 

7 
38 GDTC 

Bài 38: Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi: 

“Thăng bằng” 
 

8 93 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

Ba 

17/01 

 

 

Sáng 

1 38 LTVC MRVT: Tài năng BGĐT, BP 

2 94 Toán Diện tích hình bình hành BGĐT, BN 

3 19 Mĩ thuật CĐ 7: Vũ điệu của sắc màu  

4 38 Tiếng Anh Unit 11: What time is it? -  Lesson 3  

 

 

Chiều 

5 19 Chính tả Kim tự tháp Ai Cập BGĐT, BP 

6 19 Đạo đức Kính trọng và biết ơn người lao động BGĐT, BN 

     7 74 HĐNGCK PT TNTT Bài 1: Phòng tránh đuối nước. BGĐT 

8 94 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

Tư 

18/01 

  

 

 

Sáng 

1 38 Tập làm văn LT xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật BGĐT, BP 

2 75 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

3 38 Tin học Bài 6 : Luyện tập tổng hợp  

4 95 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 38 Khoa học  Bài 38:Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão BGĐT, BP 

     6 95 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

7 76 HĐTT Sinh hoạt lớp – Ngày Tết quê em 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

8     

Năm 

19/01 

 

 

Sáng 

1   

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 

 

2    

3    

4    

 

Chiều 

5    

6    

7    

8    

 

 

Sáu 

20/10 

 

Sáng 

1   

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 

 

2    

3    

4    

  5    

  6    

  7    

  8    



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 4 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

                 Ngày 5 tháng 1  năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 
 

Bồ Thị Minh Hạnh 

Tháng … năm … 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- - Số lượt sử dụng BGĐT: … 

 

 


